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LỜI MỞ ĐẦU 

 

 

Giáo trình sửa chữa máy photocopy được biên soạn nhằm trang bị cho học viên 

những kiến thức cơ bản về máy photocopy, nắm vững qui trình bảo trì sửa chữa, thay 

thế vật tư, nội dung trong giáo trình này gồm 16 bài được hướng dẫn một cách cơ bản 

nhất, nhầm giúp học sinh có những kiến thứ cơ bản về sử dụng cũng như bảo trình sửa 

chữa căn bản nhất, đồng thời cũng là nền tảng giúp các học sinh, sinh viên hiểu rõ về 

cơ cấu vận hành, qui trình sửa căn bản. 

Mặc dù đã rất cố gắng nhiều trong quá trình biên soạn lại giáo trình nhưng chắc 

chắn sẽ còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý 

báu học sinh, sinh viên và đọc giả để giáo trình này ngày càng một hoàn thiện hơn.  

 

 Tác giả biên soạn 
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TỔNG QUAN VỀ MÁY PHOTOCOPY 

Mục tiêu 

- Trình bày được lịch sử phát triển của máy photocopy 

- Phân loại được máy photocopy 

- Phân biệt được tính năng trợ giúp của máy photocopy 

Nội dung 

1. Lịch sử phát triển máy photocopy 

1.1. Sơ lược lịch sử ngành in 

Để có thể hình dung được quá trình phát triển của ngành in ấn, đặc biệt là kỹ 

thuật in ấn, chúng ta tạm thời chia lịch sử phát triển kỹ thuật in ấn ra thành 3 thời kỳ: 

Cổ đại, Trung cổ, Cận đại và hiện đại. 

 

❖ IN ẤN THỜI CỔ ĐẠI 

Phương pháp in ấn ra đời sớm nhất là in ấn khắc gỗ. Nó ra đời vào khoảng thế kỉ 

thứ VII ở Trung Quốc và được áp dụng ở nhiều nước Viễn Đông vào thế kỷ thứ IV. 

Người ta lấy một miếng gỗ bào nhẵn, viết lên đó một nội dung, chữ viết ngược và đục 

phần không có chữ đi. Mực bôi lên, do chữ nằm cao nên bắt mực và chỗ không có chữ 

bị đục nằm thấp hơn nên không dính mực. Đặt giấy lên và ép sẽ có một bản chữ. 

 

❖ IN ẤN  THỜI TRUNG CỔ 

Một đặc điểm của nghề in ấn ở thời Trung Cổ là từ đầu thế kỷ thứ IX việc sản 

xuất sách trong các thư viện phát triển và mang tính thương mại. Do đó nghề in ấn đã 

trở thành ngành sản xuất kinh doanh. Công việc in ấn sách không thể dừng lại ở in ấn 

khắc gỗ, vào khoảng năm 1048 một người Trung Quốc đã sáng tạo ra chữ rời bằng 

gốm. Đây là một bước tiến bộ, nhưng chưa có ý nghĩa công nghiệp. 

Việc ra đời chữ rời tiến bộ hơn hẳn bản in ấn khắc gỗ, nhưng thời gian ngắn bị 

hư hỏng, do đó đến năm 1314 Vương Trình cũng người Sơn Đông, Trung Quốc làm ra 
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chữ rời bằng gỗ. Nghề in ấn được lan truyền sang Triều Tiên và có những cải tiến quan 

trọng. Triều Tiên đã tạo ra đồng mô để đúc chữ thay cho khắc, sau đó họ đúc chữ bằng 

đồng và đến năm 1436 bắt đầu đúc chữ bằng hợp kim chì 

In chữ rời ra đời là một bước tiến khá dài trong quá trình phát triển kỹ thuật in ấn. 

Chữ rời khi sử dụng xong có thể tháo gỡ để sử dụng lại, có thể sửa chữa hoặc thay đổi. 

Do đó năng suất lao động bắt đầu tăng. 

1.2. Sự ra đời của máy photocopy 

- 1938 máy photocopy được nghiên cứu chế tạo bởi Chester Carlson tại phòng thí 

nghiệm công ty Xerox, bản chụp được sao chép bằng phương pháp tĩnh điện, sử dụng 

bột mực khô. 

- 1949 đầu 1950 công ty xerox cho ra đời chiếc máy đầu tiên. 

- 1959 chiếc máy photocopy  "914 Copier" của Xerox được sản xuất hàng lọt và 

bán trên toàn thế giới. 

2. Phân loại máy photocopy 

2.1. Phân loại theo khả năng sao chụp (tính theo chiều A4 nằm ngang) 

- Máy tốc độ chậm: dưới 16 bản/phút 

- Máy có tốc độ trung bình: 18 - 50 bản/phút 

- Máy có tốc độ cao: Trên 50 bản/phút 

- Máy có tốc độ trên 85 bản/phút gọi là máy photocopy siêu tốc. 

2.2. Phân loại theo phương pháp xử lý ảnh 

- Máy photocopy tương tự(Analog) 

- Máy photocopy kỹ thuật số(Digital) 

3. Tính năng căn bản của máy photocopy 

3.1. Kích thước bản chụp 

- Máy thông dụng nhất thường gặp là máy có khả năng chụp được bản A3, A4..... 

- Ngoài ra còn có một số máy phục vụ trong lĩnh vực xây dựng có thể chụp được 

khổ giấy lớn A0, loại này giá thành cao, ít được các dịch vụ dùng. 

3.2. Khả năng phóng to thu nhỏ 

+ Analog: - Thu nhỏ 50% min 

- Phóng to 200% max 

+ Digital:  - Thu nhỏ 25% min 

                  - Phóng to 400% max 
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3.3. Khả năng điều chỉnh mật độ hình ảnh 

- Mật độ hình ảnh: Là các đối tượng hình ảnh trong một diện tích, thay đổi mật 

độ hình ảnh là thay đổi về số lượng các điểm ảnh trong một diện tích  nhất định. 

- Độ phân giải: Là tổng các đối tượng ảnh trên một inch vuông. Độ phân giải 

càng cao thì hình ảnh càng mịn rõ nét 

4. Tính năng trợ giúp của máy photocopy 

4.1. Tự động nạp và đảo mặt bản gốc (ADF Automatic Document Feeder) 

Dạng 1: Chạy bằng băng tải 

 

Dạng 2: Chạy bằng hệ thống cơ 
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4.2. Tự động đảo mặt bản chụp gọi là duplex (ADU Auto Duplex Unit) 

 

Dạng toshiba 3 số(810, 655,723....) 

 

 

Dòng ricoh 

4.3. Hệ thống bấm kim bản sao tự động(Stapler) 

- Hệ thống khai lưu trữ giấy số lượng lớn LCT hay LCF(Large Capacity Tray). 
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- Hệ thống chia bộ tự động, dùng trong các dòng máy kỹ thuật số (Finisher), hệ 

thống chia bộ điện tử theo nhóm, theo bộ hoặc theo ngang dọc, không giới hạn số bộ. 

 

- Ricoh aficio 2090 

 

4.4. Sao chụp âm bản 

Các dòng máy photocopy kỹ thuật số hiện nay đều có tích hợp chức năng chụp 

âm bản, khi thực hiện chức năng âm bản đối với dòng máy đen trắng, những bức ảnh 

hay vật thể có màu đen khi sao chụp âm bản sẽ đổi lại thành màu trắng và ngược lại, 

đây là chức năng rất hay trong dòng kỹ thuật số hiện đại bây giờ. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Trình bày phân loại máy photocopy 

2. Trình bày các tính năng trợ giúp máy photocopy
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BÀI 1. SỬ DỤNG MÁY PHOTOCOPY 

Mục tiêu 

- Trình bày được các loại giấy được sử dụng trong việc sao chụp 

- Sử dụng được các phím điều khiển trên mặt máy 

- Thực hiện thao tác cơ bản khi vận hành máy 

Nội dung 

1.  Các loại giấy được sử dụng trong việc sao chụp 

1.1 Kích thước giấy 

Các kích thước của giấy khổ A, theo quy định ISO 216,  được đưa ra trong bảng 

dưới đây trong cả hai mm và inch 
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1.2. Định lượng giấy  

Nói về giấy, ta phải luôn nhớ cách gọi như sau: 

- Tên giấy + định lượng 

- Tên giấy: Có nhiều loại Double, bãi bằng, excel, Duplex...... 

- Định lượng:  Có nghĩa là cân nặng của một tờ giấy với một diện tích là 1m2 

Ví dụ:  giấy Duplex 500, có nghĩa là 1 tờ giấy 1m2 đó nặng 500g 

1.3. Chất cấu tạo giấy 

Giấy là một loại vật liệu mỏng được làm từ chất xơ dày từ vài trăm µm cho đến 

vài cm, thường có nguồn gốc thực vật, và được tạo thành mạng lưới bởi lực liên kết 

hiđrô không có chất kết dính. Thông thường giấy được sử dụng dưới dạng những lớp 

mỏng nhưng cũng có thể dùng để tạo hình các vật lớn (papier-mâché). Trên nguyên tắc 

giấy được sản xuất từ bột gỗ hay bột giấy.  

2. Sử dụng máy Photocopy 

2.1. Các phím điều khiển trên mặt máy 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_li%E1%BB%87u
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%A5t_x%C6%A1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B4m%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/wiki/Xentim%C3%A9t
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_hi%C4%91r%C3%B4&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%B1c_li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt_hi%C4%91r%C3%B4&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Papier-m%C3%A2ch%C3%A9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BB%99t_g%E1%BB%97&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99t_gi%E1%BA%A5y
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2.2.Các chỉ báo trên mặt máy 
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2.3. Các thao tác căn bản khi vận hành máy Photocopy 

Vận hành máy photocopy cần nắm rõ các bước sau: 

Bước 1: Kiểm tra xem máy hoạt động điện áp nào(trong trường hợp máy 

scondhand) 

Bước 2: Cài đặt khai giấy và phần mềm của từng khai giấy 

Bước 3: Đặt giấy vào khai cho phù hợp với phần mềm đã cài đặt trên máy 

Bước 4: Đặt bản chụp cho đúng vị trí 

Bước 5: Chọn chức năng như 1 mặt, 2 mặt...., chỉnh đậm nhạt cho bản in, chia bộ... 

Bước 6: Bắt đầu sao chụp. 

- Các phím điều khiển trên mặt máy 
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Toshiba 810 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

- Trình bày các thao tác căn bản khi vận hành máy photocopy 
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BÀI 2. CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG 

Mục tiêu 

- Trình bày được cấu tạo và phân loại của drum 

- Trình bày được cấu tạo của máy photocopy 

Nội dung 

1. Nguyên lý hoạt động 

1.1. Cấu tạo của vật chất  

- Vật liệu dẫn điện: là chất có thể cho dòng điện đi qua(đồng, nhôm, sắt...) 

- Vật liệu cách điện: là chất không cho dòng điện đi qua(gốm, sứ, nhựa...) 

1.2. Tĩnh điện  

 Là sự lưu lại các thành phần mang điện tích trên bề mặt của một vật thể. Có 2 

thành phần mang điện tích được gọi là các ion âm, ion dương. Điện lượng của các ion 

được gọi là điện thế tính bằng volt. Tĩnh điện là nền tảng trong qui trình xử lý ảnh của 

máy photocopy. 

1.3. Chất bán dẫn 

Chất bán dẫn được xem là vật liệu có tính trung gian giữa vật liệu dẫn điện và vật 

liệu cách điện. Nó là một dạng vật chất mà có thể thay đổi thuộc tính từ dẫn điện sang 

không dẫn điện hoặc ngược lại với những điều kiện được xác định. 

1.4. Chất quang dẫn 

Là một loại chất bán dẫn mà điều kiện thay đổi trạng thái của nó từ không dẫn 

điện sang dẫn điện bằng năng lượng ánh sáng. 

Không có ánh sáng thì không dẫn điện, ánh sáng tác động vào thì dẫn điện. Ánh 

sáng càng mạnh thì dẫn điện càng mạnh 
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1.5. Nguyên lý hoạt động căn bản 

 

1.6. Chu trình sao chụp 

Tiến trình sao chụp của máy Photocopy phân làm 3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1: 

Giấy từ nơi chứa giấy(khay giấy, khay giấy tay,…) được hệ thống lấy giấy (gồm 

các bánh xe lấy giấy, bánh xe đưa giấy, bánh xe đưa giấy trung gian) chuyển 

giấy vào trong máy và được chặn lại bởi bộ trục đồng bộ (registration roller). Tại 

đây phẩn đầu giấy hơi cong lên để chuẩn bị sẵn sàng vào giai đoạn 2. 

Giai đoạn 2: 

Đây là giai đoạn chính yếu thể hiện nguyên lý Photocopy, có người gọi là giai 

đoạn xử lý ảnh. Trong giai đoạn này máy phải thực hiện rất nhiều hoạt động phối 

hợp theo một trình tự không thể trộn lẫn, ta có thể chia trình tự này ra làm 7 bước. 

- Bước 1: Nạp điện tích lên bề mặt Drum. Để thực hiện bước này cần một bộ cao 

thế nạp, được cấp nguồn từ một bộ nguồn cao thế. 

- Bước 2: Chiếu ảnh lên Drum. Hình ảnh trên bản gốc (được chiếu sáng bởi chèn 

chụp) phản chiếu thông qua các hệ thống gương và thấu kính để đến Drum. Lúc 

này những điện tích trên bề mặt Drum bị trung hòa nếu có tia sáng đến, hình ảnh 

từ bản gốc được chuyển lên bề mặt Drum ở dạng điện tích (ta gọi là hình ảnh 

điện tích tiềm ẩn). 

- Bước 3: Hiện ảnh. Một bộ phận được gọi là bộ hiện ảnh đảm nhận nhiệm vụ 

này. Bột hiện ảnh (bên trong bộ hiện ảnh) được trục Từ chuyển ra ngoài tiếp xúc 

sát với mặt Drum. Ở những điểm trên Drum còn tồn tại điện tích hút những hạt 

mực ( toner) sang tạo nên hình ảnh mà mắt người thấy được. 
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- Bước 4: Truyền ảnh. Trong bước này, bộ trục đồng bộ được tác động để cho 

giấy di chuyển vào tiếp xúc với Drum, đồng thời bộ cao thế truyền ảnh cũng 

được cho hoạt động tạo nên một lớp điện tích ở mặt dưới giấy, phát sinh lực hút 

tĩnh điện đến các hạt mực trên Drum, nhờ vậy hình ảnh tạo bởi các hạt mực (trên 

bề mặt Drum) được truyền toàn bộ sang mặt trên giấy. Đến đây một bộ phận phụ 

(bộ chuyển giấy: Transport unit) có nhiệm vụ đưa bản chụp này sang bộ cố định 

ảnh (Giai đoạn 3) để hoàn tất bản chụp. 

- Bước 5: Trung hòa điện tích. Sau khi hình ảnh được truyền sang giấy. trên mặt 

Drum lúc này còn sót lại một số bột mực và các điện tích cần được làm sạch để 

chuẩn bị cho Drum bước sang một chu kỳ sao chụp mới. Trong bước này người 

ta có thể dùng 2 phương cách để trung hòa các điện tích còn sót: 

• Sử dụng bộ cao thế xóa (được cung cấp một cao thế có cực tính ngược 

với cực tính của cao thế nạp). 

• Sử dụng đèn xóa chiếu sáng lên bề mặt Drum để trung hòa các điện tích. 

- Bước 6: Làm sạch bột mực trên bề mặt Drum. Thường trong bước này người ta 

kết hợp tác dụng của 2 bộ phận (Trục chổi lông và miếng gạt mực) để cạo sạch 

toàn bộ lớp mực còn sót trên bề mặt Drum. 

- Bước 7: Tái tạo trạng thái ban đầu cho lớp quang dẫn. Để thực hiện điều này, 

người ta kết hợp hoạt động của cả 2 bộ phận (đèn xóa trắng và bộ cao thế pre-

conditioning corona) hoặc chỉ sử dụng một trong hai bộ phận trên. Sau bước này 

lớp quang dẫn trên bề mặt Drum đã sẵn sàng bước vào một chu kỳ mới. 

Giai đoạn 3: 

Là giai đoạn cuối cùng để hoàn tất chu kỳ sao chụp. Để thực hiện việc cố định 

hình ảnh tạo bởi các hạt mực trên bề mặt tờ giấy, người ta dùng nhiệt độ cao kết 

hợp với lực ép tạo bởi một bộ trục ép sát nhau (trục phía trên được nung nóng 

nhờ bóng đèn công suất khá lớn), sau đó cho giấy di chuyển giữa khe của bộ trục 

(hạt mực chảy do sức nóng của trục phía trên, đồng thời thấm vào các sớ giấy do 

lực ép của trục dưới). Đến đây hình ảnh đã được “dán sát” vào giấy, và sẵn sàng 

để được sử dụng. 

 

2. Cấu tạo của drum quang dẫn( Photoconductor drum) 

Drum quang dẫn được viết tắt là drum, là một thiết bị chủ yếu của máy 

photocopy. Tất cả các qui trình xử lý ảnh đều có sự tham gia hoạt động của drum. 


